
BẢNG 

15 Months 
Warranty 

 
ĐT-ZALO : 0932650986-0978978797- Website:vanvh.com 

Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com  
 

GIÁ TỤ BÙ SUNNY 
 

 
Áp dụng từ 02-4-2021 

Stt Hình ảnh Mô tả hàng hóa Mã hàng 
Kích thước 

DxH (mm) 

Đơn giá 

Vnđ/Kvar 

 

1 
 

 

 

 
Tụ bù 3P 5Kvar 440V 

 
CAP/05/440SUN 

 

63.5x250 
 

75,000 

2 Tụ bù 3P 10Kvar 440V CAP/10/440SUN 85x250 64,000 

3 Tụ bù 3P 15Kvar 440V CAP/15/440SUN 85x295 57,000 

4 Tụ bù 3P 20Kvar 440V CAP/20/440SUN 90x295 47,700 

5 Tụ bù 3P 25Kvar 440V CAP/25/440SUN 100x295 47,700 

6 Tụ bù 3P 30Kvar 440V CAP/30/440SUN 116x295 47,700 

7 Tụ bù 1P 05Kvar 230V CAP/05/230SUN 63.5x250 120,000 

8 Tụ bù 1P 10Kvar 230V CAP/10/230SUN 85x250 120,000 

 

Ghi chú: 

* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

* Thời gian bảo hành: 15 tháng 

* Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu xin liên hệ pkd 



 

 
ĐT-ZALO : 0932650986-0978978797- Website:vanvh.com 

Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com  
 

BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG SUNNY 
 

 
15 Months 
Warranty 

 

 
Áp dụng từ 04-2021 

 

Stt Hình ảnh Mô tả hàng hóa Mã hàng Đơn vị 
Đơn giá 

Vnđ/Cái 

 

1 
For Class H - 125oC 

Aluminum winding 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 10Kvar 440V 

 

REAC/10/400SUN 
 

Cái 
 

2,560,000 

2 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 15Kvar 440V 
REAC/15/400SUN Cái 3,094,000 

3 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 20Kvar 440V 
REAC/20/400SUN Cái 3,628,000 

4 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 25Kvar 440V 
REAC/25/400SUN Cái 4,000,000 

5 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 30Kvar 440V 
REAC/30/400SUN Cái 4,481,000 

6 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 40Kvar 440V 
REAC/40/400SUN Cái 5,761,000 

7 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 50Kvar 440V 
REAC/50/400SUN Cái 6,900,000 

8 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 60Kvar 440V 
REAC/60/400SUN Cái 8,269,000 

9 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 80Kvar 440V 
REAC/80/400SUN Cái 10,400,000 

10 
Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz 

dùng cho tụ bù 100Kvar 440V 
REAC/100/400SUN Cái 12,000,000 

 

Ghi chú: 

* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 

* Thời gian bảo hành: 15 tháng 

* Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu xin liên hệ pkd 


